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    KẾ HOẠCH 
    ĐIỀU TRA CHĂN NUÔI  01/10/ 2012 

 

 

Căn cứ Quyết định số 329 /QĐ-TCTK  ngày  28  tháng 4 năm  2008  của  

Tổng  cục  trưởng  Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án điều tra nông 

nghiệp.  Cục Thống kê Tây Ninh xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cuộc  điều 

tra  chăn nuôi  01/10/ 2012, cụ thể như sau: 

1) Mục đích, đối tượng và phương pháp điều tra: 

Mục đích, đối tượng, phạm vi, phương pháp điều tra, thu thập số liệu vẫn áp 

dụng đúng như Phương án của Tổng cục Thống kê (Ban hành kèm theo Quyết 

định số 329/QĐ-TCTK). 

2) Chọn mẫu điều tra, đơn vị điều tra: 

a) Chọn mẫu điều tra: Cuộc Điều tra thực hiện phương pháp điều tra chọn 

mẫu đối với chăn nuôi lợn, gia cầm  để thu thập số lượng đầu con, sản phẩm chăn 

nuôi trâu, bò, lợn, gia cầm. 

- Số lượng mẫu điều tra:  Quy định số lượng mẫu điều tra áp dụng cho Tây 

Ninh, theo Phương án điều tra cụ thể như sau: 

+ Điều tra số lượng đàn lợn và gia cầm: Quy mô mẫu 2% số hộ nông thôn, 

nhưng không quá 500 hộ/huyện.  

+ Điều tra sản lượng sản phẩm chăn nuôi trâu, bò: Mỗi huyện chọn 5% số 

hộ có chăn nuôi trâu, bò trong kỳ nhưng tối đa không quá 200 hộ/huyện. 

- Chọn mẫu điều tra: Áp dụng mẫu 3 cấp để chọn: 

+ Mẫu cấp I: Xã: 

- Các huyện (dưới 10 xã) được chọn 3 xã đại diện là Thị Xã, Tân Biên, 

Hoà Thành, Gò Dầu, Bến Cầu; 

- Các huyện (từ 11-20 xã) được chọn 5 xã đại diện là Tân Châu, Dương 

Minh Châu, Châu Thành, Trảng Bàng. 

+ Mẫu cấp II: Ấp, mỗi xã đại diện chọn 3 ấp đại diện. 
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+ Mẫu cấp III: Hộ, số hộ mẫu cần phải chọn cho mỗi ấp đại diện là từ 27-56 

hộ  các Chi cục Thống kê huyện thị tiến hành chọn hộ mẫu và cố định cho các kỳ 

điều tra. 

b) Đơn vị điều tra: 

- Đơn vị điều tra đối với trâu, bò và chăn nuôi khác là tất cả các ấp, khu 

phố, doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại. 

- Đơn vị điều tra đối với lợn, gia cầm là các hộ được chọn mẫu theo Phương 

án điều tra. 

Trong kỳ điều tra này các huyện, thị không tiến hành chọn mẫu điều tra số 

lượng lại. Những hộ trong danh sách hộ mẫu cố định,  đã áp dụng kỳ trước, vẫn 

tiếp tục là đơn vị điều tra. Tuy nhiên, cần tổ chức rà soát lại danh sách hộ mẫu, 

đối với những hộ đến thời điểm điều tra không còn, do chuyển đi hoặc chuyển 

sang loại hình trang trại thuộc diện điều tra toàn bộ, sẽ được thay thế bằng hộ cận 

trên hoặc cận dưới, cụm hộ đã chọn điều tra trong bảng danh sách hộ của ấp đại 

diện. Nếu ấp đại diện, số hộ hiện có không đủ số hộ mẫu cần chọn, thì chọn bổ 

sung thêm số hộ mẫu còn thiếu ở ấp đại diện khác của xã, nếu vẫn còn thiếu thì 

chọn bổ sung ở các ấp khác ngoài ấp đại diện theo qui định. 

Sau khi xác định danh sách mẫu điều tra số lượng. Chi cục Thống kê cần 

thông báo cho Cục Thống kê (phòng Nông nghiệp) cho ý kiến, trước khi tiến 

hành điều tra. Lập danh sách hộ có nuôi tại thời điểm điều tra để chọn 30% hộ có 

nuôi (phiếu 4A/ĐTH-M) điều tra sản lượng sản phẩm của lợn, gia cầm làm dàn 

mẫu suy rộng sản lượng bán giết thịt, sản lượng trứng trong 6 tháng qua. Chọn 

5% hộ có nuôi trâu, bò (phiếu 4B/ĐTH-M) trong kỳ nhưng tối đa không quá 200 

hộ/huyện để điều tra sản lượng thịt hơi trâu, bò xuất chuồng giết thịt và sản lượng 

sữa trong 12 tháng qua. 

3) Thời gian, thời kỳ điều tra: 

-Thời gian điều tra được tiến hành vào thời điểm 1/10/2012. 

-Thời kỳ điều tra tính từ 1/4/2012 đến 30/9/2012. Riêng sản lượng sản phẩm 

chăn nuôi trâu, bò và chăn nuôi khác, thời kỳ thu thập số liệu tính từ 1/10/2011 

đến 30/9/2012. 

4) Nội dung điều tra - phương pháp tổng hợp suy rộng kết quả điều tra: 

Nội dung điều tra, phương pháp tổng hợp suy rộng vẫn áp dụng theo 

Phương án của Tổng cục Thống kê,  về báo cáo kết quả điều tra cần lưu ý: 

- Điều tra trang trại chăn nuôi (phiếu số 02/ĐTTT-TB), thực chất là điều tra 

những hộ nuôi quy mô lớn, nên vẫn thực hiện theo tiêu chí cũ (Chăn nuôi lợn thịt 

phải thường xuyên từ 50 con trở lên, chăn nuôi gia cầm thường xuyên từ 2.000 

con trở lên), không tính trang trại nuôi gia công. 
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- Trong quá trình điều tra hoặc xử lý tổng hợp, nếu phát hiện số lượng gia 

súc, gia cầm của các hộ biến động lớn, nguyên nhân do địa bàn mẫu không đại 

diện được tình hình chăn nuôi chung của địa phương (tăng, hoặc giảm nhiều) đề 

nghị báo ngay Phòng nông nghiệp - Cục Thống kê có ý kiến thay đổi địa bàn mới 

cho kịp thời. 

- Các huyện, thị cần phải kiểm tra, xử lý các phiếu gốc trước khi tiến hành 

tổng hợp, số liệu phiếu gốc phải khớp với dữ liệu trong chương trình tổng hợp 

trên máy tính. Tuyệt đối, tránh trường hợp chỉ sửa trên máy, không sửa phiếu. 

 - Thông qua ấp, khu phố, các huyện thu thập thêm số con lợn, gia cầm hiện 

có và sản phẩm thịt hơi xuất chuồng ; trứng gia cầm trong 6 tháng qua của các hộ 

nhận nuôi gia công cho các đơn vị khác trong tỉnh. 

- Khi suy rộng kết quả điều tra từng loại cần đối chiếu so sánh với thực tế 

từng địa bàn, cần xử lý số liệu cho phù hợp để tổng hợp. Biểu suy rộng lợn, gia 

cầm lấy số liệu cùng kỳ ( không tính của các đơn vị thuộc diện điều tra toàn bộ). 

Riêng đối với tổng số bò khi tính tỷ lệ bán giết thịt không tính số bò sữa Trong 

báo cáo phân tích phải nêu được các nguyên nhân tăng, giảm của từng chỉ tiêu. 

- Các huyện, thị  xử lý kết quả tổng hợp bằng phần mềm máy tính đối với 

phiếu 01/ĐTDN-TB, phiếu 02/ĐTTT-TB, phiếu 04A/ĐTH-M. Riêng đối với 

phiếu 03/ĐTT-TB, phiếu 04B/ĐTH-M tổng hợp bằng File Excel do phần mềm 

này chưa hoàn chỉnh. Trong quá trình xử lý có gì vướng mắc phản hồi ngay cho 

phòng nông nghiệp để xin ý kiến chỉ đạo. 

+ Lưu ý: Chương trình nhập tin 1/4/2012 một số huyện chưa nhập số liệu 

cùng kỳ do vậy không thể tổng hợp được số con lợn, gia cầm đề nghị phải nhập 

dữ liệu này để kiểm tra xu hướng phát triển có phản ánh đúng với tình hình thực 

tế tại địa phương không. Riêng lợn, gia cầm xuất chuồng, trứng gia cầm còn 

chênh lệch quá xa so với tổng hợp bằng File Excel. 

5) Kế hoạch tổ chức thực hiện:  

       -  Từ  21/9 – 25/9/ 2012:  Xây dựng Kế hoạch điều tra, triển khai kế hoạch 

cho các Chi cục Thống kê huyện thị.  

- Từ 26/9-27/9: Chi cục Thống kê huyện, thị rà soát danh sách mẫu, xác định 

danh sách mẫu điều tra số lượng. 

       - Từ 28/9 – 30/9/2012: Huyện tổ chức triển khai cho cán bộ xã, thị trấn và 

điều tra viên được phân công điều tra tại đơn vị điều tra. 

      - Từ 01/10 – 15/10/2012: Điều tra viên tiến hành thu thập thông tin tại cơ sở 

(theo mẫu đã chọn điều tra năm trước).   

+ Từ 02/10 – 12/10/2012: Chi cục Thống kê huyện  xây dựng lịch giám sát, 

phân công  giám sát viên đi giám sát tại các đơn vị điều tra. 
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+ Từ 05/10 – 12/10/2012: Giám sát viên cục Thống kê tiến hành giám sát 

tại các huyện.   

       - Từ  16/10 – 17/10/2012: Huyện tiến hành lập danh sách hộ có nuôi lợn, gia 

cầm để chọn mẫu điều tra sản phẩm. 

- Từ 18/10 – 25/10/2012: Huyện tiến hành phúc tra, kiểm tra, chỉnh lý, nhập 

tin và tổng hợp.  

       - Từ 26/10 – 2/11/2012: Cục tiến hành nghiệm thu kết quả điều tra của các 

huyện, thị xã (gồm tổng hợp bằng Excel và chương trình). 

       -  Từ 03/11 – 5/11/2012: Phòng nông nghiệp và Thanh tra Cục thực hiện 

công tác phúc tra (nếu có tăng giảm đột biến) ở huyện.  

        - Từ 06/11 –10/11/2012: Tổng hợp, báo cáo kết quả điều tra về Tổng cục 

Thống kê.  

Trên đây là kế hoạch tổ chức thực hiện cuộc điều tra chăn nuôi thời điểm 

1/10/2012. Trong qúa trình tổ chức thực hiện nếu có gì vướng mắc đề nghị  các 

Chi cục Thống kê huyện phản ánh cho phòng nghiệp vụ Cục để giải quyết.  

                                                             

                                                                          KT CỤC TRƯỞNG 

                            PHÓ CỤC TRƯỞNG      
    Nơi nhận: 

   - Các huyện, thị                                                                                  (đã ký) 

   - Lưu NN-VT  

 

                                                               

       Nguyễn Đình Bửu Quang                  


